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Câu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào khởi đầu cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật 

hiện đại? 

 A. Pháp B. Anh C. Nhật D. Mĩ 

Câu 2. Trong những 50 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nước nào sau đây trở thành cường 

quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai thế giới? 

 A. Đức B. Liên Xô C. Anh D. Trung Quốc 

Câu 3. Hội nghị lần thứ 8 (tháng 5- 1941) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã 

thành lập mặt trận 

 A. Việt Nam độc lập đồng minh. B. Mặt trận Liên Việt. 

 C. Dân chủ Đông Dương. D. Hội Liên hiệp thuộc địa. 

Câu 4. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc 

và vấn đề thuộc địa của V.I Lênin tại quốc gia nào? 

 A. Trung Quốc. B. Liên Xô. C. Pháp. D. Anh. 

Câu 5. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia trong những năm cuối thế kỉ XX 

là một trong những biểu hiện của 

 A. xu thế chiến tranh lạnh. B. trật tự thế giới “hai cực”. 

 C. xu hướng “đơn cực”. D. xu thế toàn cầu hóa. 

Câu 6. Năm 1984, quốc gia nào sau đây trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN)? 

 A. Nhật Bản B. Lào C. Brunây D. Liên Xô 

Câu 7. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, quân dân miền Nam Việt Nam đã tham gia 

 A. chiến dịch Biên giới. B. chiến dịch Tây Nguyên. 

 C. chiến dịch Nam Lào. D. chiến dịch Việt Bắc. 

Câu 8. Một trong những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam Việt Nam góp phần làm phá sản 

chiến lược Chiến tranh đặc biệt  (1961-1965) của Mĩ ? 

 A. Điện Biên Phủ B. Vạn Tường C. Đồng Xoài         D. Đồng Khởi 

Câu 9. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) của Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo thất bại nhanh chóng 

do nguyên nhân nào sau đây? 

 A. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng non yếu.         B. Thực dân Pháp khủng hoảng về kinh tế. 

 C. Địa bàn hoạt động chưa rộng lớn.                         D. Khởi nghĩa nổ ra chậm so với yêu cầu. 

Câu 10. Phong trào Cần Vương trong những năm 1885-1888 ở Việt Nam do thành phần chủ yếu nào 

lãnh đạo? 

 A. công nhân, nông dân yêu nước.                          B. công nhân, tư sản yêu nước. 

 C. các nhà nho theo tư tưởng tiến bộ.                      D. văn thân, sĩ phu yêu nước. 

Câu 11.  Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) đã 

nhận định kẻ thù của cách mạng miền Nam là 

 A. thực dân Pháp, bọn phản động.                         B. đế quốc Mĩ, tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu. 

 C. phát xít Nhật, Trung hoa dân quốc.                   D. đế quốc Anh, đồng minh của Mĩ. 

Câu 12. Trong nửa sau thế kỉ XX, kẻ thù chủ yếu trong cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi là 

 A. chế độ phân biệt chủng tộc. B. chủ nghĩa thực dân cũ. 

 C. chủ nghĩa thực dân mới. D. chế độ độc tài thân Mĩ. 
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Câu 13. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) ở Đông Dương, thực dân Pháp thực 

hiện chính sách nổi bật nào? 

 A. phát hành tiền giấy và cho vay lãi. B. đầu tư nhiều các ngành dịch vụ. 

 C. tăng cường các biện pháp thu thuế. D. chính sách cướp đoạt ruộng đất. 

Câu 14. Trong giai đoạn 1941-1945, cách mạng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào sau đây? 

 A. Xây dựng lực lượng chính trị. B. Chống chế độ phân biệt chủng tộc. 

 C. Xây dựng kinh tế nhiều thành phần. D. Phát triển nền kinh tế thị trường. 

Câu 15. Nội dung nào sau đây là kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) 

 A. các nước châu Âu đều trở thành con nợ của Mĩ. 

 B. Nhật Bản chiếm lại được một số đảo của Mĩ. 

 C. phát xít Đức, Italia và Nhật Bản sụp đổ hoàn toàn. 

 D. nền kinh tế các nước châu Âu hoàn toàn bị kiệt quệ. 

Câu 16. Một trong những âm mưu của Mĩ khi tiến hành chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) ở 

miền Nam Việt Nam là 

 A. mở các cuộc đàn áp, khủng bố cách mạng miền Nam. 

 B. nhanh chóng tạo ra ưu thế về binh lực và hỏa lực. 

 C. xây dựng các “Ấp chiến lược” để giành dân, lấn đất. 

 D. ngăn chặn sự chi viện, giúp đỡ của nhân dân quốc tế. 

 Câu 17. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 9-1975) đề ra nhiệm vụ cấp thiết 

hàng đầu là 

 A. Mở rộng quan hệ giao lưu văn hóa với các nước. 

 B. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế. 

 C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

 D. Ổn định tình hình chính trị-xã hội của hai miền. 

Câu 18. Trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2000, kinh tế các nước Tây Âu 

 A. khủng hoảng, phát triển không ổn định.         B. chịu sự cạnh tranh của các nước châu Á. 

 C. đã có sự phục hồi và phát triển.                      D. vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Mĩ. 

Câu 19.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam (9-1960) đã xác định cách 

mạng miền Bắc có vai trò như thế nào? 

 A. xây dựng, phát triển kinh tế thị trường ở miền Nam. 

 B. hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 C. quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 

 D. quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. 

Câu 20. “Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà 

địch tương đối yếu”, là phương hướng chiến lược của ta trong 

 A. chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.        B. tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954. 

 C. chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).                     D. chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. 

Câu 21. Năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập với mục 

đích 

 A. giải quyết vấn đề chiến tranh ở Đông Dương.       B. phát triển quan hệ hợp tác quốc tế. 

 C. duy trì hòa bình an ninh thế giới.                           D. duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 

Câu 22. Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919- 1929 ) ở Việt 

Nam nhằm mục đích gì? 

 A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam. 

 B. bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra. 

 C. bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới lần thứ hai gây ra. 

 D. chuẩn bị cho việc tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

Câu 23. Sự kiện nào buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam? 

 A. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.       B. Cuộc phản công mùa khô năm 1966 – 1967. 

 C. Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.         D. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. 

Câu 24. Hai cường quốc Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh là do nguyên nhân nào 

dưới đây? 
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 A. Mĩ ngừng lôi kéo các nước Đồng Minh chống lại Liên Xô. 

 B. sự lớn mạnh của Ấn Độ và các nước công nghiệp mới. 

 C. sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc. 

 D. sự vươn lên mạnh mẽ của các nước Tây Âu và Nhật Bản. 

Câu 25. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau 

đây? 

 A. giai cấp địa chủ lên nắm chính quyền.                     B. lật đổ chế độ quân chủ lập hiến. 

 C. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.                         D. thành lập nhà nước cộng hòa. 

Câu 26. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân 

dân Việt Nam (1945 - 1954) ? 

 A. cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.      B. chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp. 

 C. sự giúp đỡ của quân đội các nước Đồng minh.       D. đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. 

Câu 27. Nội dung nào sau đây là yếu tố thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản trong 

những năm 1960 -1973? 

 A. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.                B. Không bị ảnh hưởng của chiến tranh. 

 C. Nguồn nhân lực dồi dào, trình độ cao.                 D. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú. 

Câu 28. Xu thế chủ yếu nào của quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

vận dụng vào lĩnh vực kinh tế hiện nay là 

 A. hợp tác và phát triển. B. hòa hõa và thỏa hiệp. 

 C. thỏa thuận và hợp tác. D. cạnh tranh và liên kết. 

Câu 29. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm 1929 có sự hạn chế là 

 A. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại. 

 B. Tạo điều kiện để phong trào công nhân phát triển. 

 C. Nội bộ những người Cộng sản Việt Nam chia rẽ. 

 D. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi. 

Câu 30. Ý nào sau đây không phản ánh đúng thực chất của Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ 

thực hiện ở miền Nam Việt Nam? 

 A. Đặt dưới sự chỉ huy là cố vấn Mĩ có vũ khí hiện đại. 

 B. Nhằm chống lại lượng cách mạng và nhân dân ta. 

 C. Kết hợp chiến tranh phá hoại miền Bắc trên quy mô lớn. 

 D. Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới. 

Câu 31. Ở Việt Nam, cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản trong những năm 1945-1946 để lại 

bài học kinh nghiệm nào sau đây đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)? 

A. Phát huy tình đoàn kết của ba nước ở Đông Dương trong đấu tranh ngoại giao. 

B. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời. 

C. Tiến hành đấu tranh ngoại giao sau khi giành thắng lợi trên mặt trận quân sự. 

D. Phát huy tính hợp pháp và sức mạnh của hệ thống chính quyền cách mạng. 

Câu 32. Cuộc tổng tuyển cử ngày (06 - 01-1946) và việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp sau khi 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, có ý nghĩa chính trị là 

 A. giải quyết những khó khăn về tài chính.            B. tạo cơ sở pháp lí, nâng cao uy tín nước ta. 

 C. khẳng định chủ quyền đối với các nước.           D. xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng. 

Câu 33. Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

 A. tham gia các tổ chức liên kết về chính trị, kinh tế. 

 B. chú trọng phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á. 

 C. bảo vệ hòa bình và ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. 

 D. thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới. 

Câu 34. Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng Sản Đông Dương ( 5-1941) có điểm gì khác so với Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng Sản Đông Dương (11-1939)? 

 A. Giải phóng dân tộc là mục tiêu ưu tiên của cách mạng. 

 B. Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa giành chính quyền. 

 C. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, độc lập tự do. 
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 D. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vị từng nước. 

Câu 35. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng 

(2/1951)? 

 A. Có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến. 

 B. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kháng chiến. 

 C. Đánh dấu bước phát triển mới, bước trưởng thành của Đảng. 

 D. Đảng ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh. 

Câu 36. Điểm mới của phong trào cách mạng 1930-1931 so với các phong trào cách mạng trước khi 

Đảng ra đời là gì? 

 A. Tính triệt để, quy mô, hình thức phong phú, hình thành khối liên minh công nông. 

 B. Xác định nhiệm vụ trước mắt là giải phóng dân tộc, thực hiện người cày có ruộng. 

 C. Lần đầu tiên có các cuộc bãi công, biểu tình, quy mô lớn thu hút đông đảo nhân dân. 

 D. Phong trào đã bước đầu xây dựng hình thức mặt trận thống nhất đầu tiên của dân tộc. 

Câu 37. Nội dung nào sau đây quyết định sự xuất hiện của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam đầu thế 

kỷ XX? 

 A. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội, tư tưởng. 

 B. Sự khủng hoảng suy yếu của chế độ phong kiến. 

 C. Những hạn chế của hệ tư tưởng phong kiến. 

    D. Sự xuất hiện của giai cấp công nhân và nông dân 

Câu 38. Nhận xét nào dưới đây là đúng về lực lượng cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính 

trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo? 

 A. Công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt đánh đổ đế quốc và phong kiến. 

 B. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản là lực lượng cách mạng chủ yếu. 

 C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản và địa chủ phong kiến là động lực cách mạng. 

 D. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, tri thức hăng hái với cách mạng. 

Câu 39. Điểm khác nhau căn bản về phương châm tác chiến của Việt Nam khi mở Chiến dịch Điện 

Biên Phủ (1954) so với cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 là gì? 

 A. Tiến công vào những nơi tập trung binh lực lớn nhất của quân Pháp ở Đông Dương. 

 B. Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Rơve, buộc Pháp phải ngồi vào bàn thương lượng. 

 C. Đánh vào những nơi không quan trọng của Pháp, buộc kẻ thù gặp nhiều khó khăn. 

 D. Mở những cuộc tiến công vào những hướng khác về chiến lược mà địch tương đối yếu. 

Câu 40. Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm gì mới so với phong trào cách mạng 

1930 – 1931? 

 A. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân đoàn kết đấu tranh mạnh mẽ. 

 B. Kết hợp hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp với bí mật, bất hợp pháp. 

 C. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết. 

 D. Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ trương cụ thể cho hoàn cảnh mới. 

 

------ HẾT ------ 

 


